
   (DỰ THẢO) 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể 

 nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2024 - 2030 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ …. 
 

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 

2015;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Xét Tờ trình số      /TTr-UBND ngày    tháng    năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ bảo tồn, 

phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam, giai đoạn 2024 - 2030; Báo cáo thẩm tra số …./BC-HĐND ngày…     

tháng …   năm 2023 của ….. Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động bảo tồn, 

phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam, giai đoạn 2024 - 2030. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; các nghệ nhân lĩnh vực Di sản 

văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài chòi đã được phong tặng Nghệ nhân Nhân 

dân, Nghệ nhân Ưu tú; các Câu lạc bộ/Đội Bài chòi được cấp có thẩm quyền ban 

hành quyết định thành lập, có Quy chế, Điều lệ và vẫn duy trì hoạt động.  

Điều 3. Nội dung hỗ trợ 

1. Hỗ trợ kiểm kê, sưu tầm Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài chòi:  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 
Số:         /2023/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
       Quảng Nam, ngày     tháng    năm 2023 
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a) Hỗ trợ nghiên cứu, kiểm kê Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài 

chòi; 

b) Hỗ trợ sưu tầm hiện vật, kịch bản, nhạc cụ, trang phục… liên quan Di 

sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài chòi phục vụ công tác trưng bày tại Bảo 

tàng Quảng Nam. 

2. Hỗ trợ số hóa, tư liệu hóa Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài 

chòi. 

3. Hỗ trợ Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú lĩnh vực Di sản văn hóa 

phi vật thể nghệ thuật Bài chòi: 

a) Hỗ trợ Nghệ nhân nhân dân; 

b) Hỗ trợ Nghệ nhân Ưu tú; 

c) Hỗ trợ lập hồ sơ xét đề nghị tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ 

nhân ưu tú. 

4. Hỗ trợ thành lập và duy trì hoạt động các Câu lạc bộ/Đội Bài chòi:  

a) Hỗ trợ thành lập (hỗ trợ nhạc cụ gồm: bộ trống, ghi ta phím lõm, đàn 

kìm, nhị, đàn bầu...); 

b) Hỗ trợ thành lập Câu lạc bộ/Đội Bài chòi (hỗ trợ đạo cụ gồm: Thẻ bài, 

cờ, chòi, trang phục...); 

c). Hỗ trợ thành lập Câu lạc bộ/Đội Bài chòi (hỗ trợ âm thanh gồm: Loa, 

chân loa, âm ly, mic...); 

d) Hỗ trợ duy trì hoạt động. 

5. Hỗ trợ truyền dạy, bồi dưỡng, thực hành Di sản văn hóa phi vật thể 

nghệ thuật Bài chòi: 

a) Hỗ trợ tập huấn bồi dưỡng về công tác quản lý Di sản văn hóa phi vật 

thể nghệ thuật Bài chòi cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa các cấp trên địa 

bàn tỉnh; 

b) Hỗ trợ tổ chức các lớp truyền dạy kỹ năng thực hành, trao truyền di sản của 

các nghệ nhân và cộng đồng; 

c) Hỗ trợ đưa Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài chòi vào giảng 

dạy trong các trường học; 

d) Hỗ trợ công tác đào tạo, truyền dạy Di sản văn hóa phi vật thể nghệ 

thuật Bài chòi cho các nghệ sỹ, diễn viên trẻ kế cận. 

6. Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài 

chòi: 

a) Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài 

chòi trên các phương tiện thông tin đại chúng ở tỉnh và trung ương; 

b) Hỗ trợ quảng bá, giới thiệu về Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật 

Bài chòi trong các ấn phẩm du lịch Quảng Nam; 
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c) Hỗ trợ xây dựng các ấn phẩm (sách, ấn phẩm, kịch bản…) về Di sản 

văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài chòi; 

d) Hỗ trợ tổ chức các hội thi, liên hoan, hội diễn liên quan đến Di sản văn 

hóa phi vật thể nghệ thuật Bài chòi; 

e) Hỗ trợ thí điểm tổ chức định kỳ các buổi biểu diễn phục vụ Nhân dân và du 

khách của các Câu lạc bộ/Đội Bài chòi. 

 Điều 4. Nguyên tắc hỗ trợ 

1. Ngân sách tỉnh đảm bảo 100% kinh phí đối với các nhiệm vụ do các 

Sở, ngành của tỉnh chủ trì thực hiện. 

2. Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% đối với các nhiệm vụ do các huyện, thị xã, 

thành phố chủ trì thực hiện; ngân sách cấp huyện đảm bảo 50% kinh phí còn lại 

từ nguồn sự nghiệp văn hóa theo phân cấp được giao trong dự toán hàng năm. 

Điều 5. Mức hỗ trợ 

1. Hỗ trợ kiểm kê, sưu tầm Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài chòi:  

a) Hỗ trợ nghiên cứu, kiểm kê Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài 

chòi: 100.000.000 đồng/năm. Thời gian hỗ trợ: 02 năm. 

b) Hỗ trợ sưu tầm hiện vật, kịch bản, nhạc cụ, trang phục… liên quan Di 

sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài chòi phục vụ công tác trưng bày tại Bảo 

tàng Quảng Nam: 100.000.000 đồng/năm. Thời gian hỗ trợ: 03 năm. 

2. Hỗ trợ số hóa, tư liệu hóa Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài 

chòi: 150.000.000 đồng/năm. Thời gian hỗ trợ: 02 năm. 

3. Hỗ trợ Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú lĩnh vực Di sản văn hóa 

phi vật thể nghệ thuật Bài chòi: 

a) Hỗ trợ Nghệ nhân nhân dân: 1.800.000 đồng/nghệ nhân/tháng. Thời 

gian hỗ trợ: 05 năm. 

b) Hỗ trợ Nghệ nhân Ưu tú: 1.500.000 đồng/nghệ nhân/tháng. Thời gian 

hỗ trợ: 07 năm. 

c) Hỗ trợ lập hồ sơ xét đề nghị tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ 

nhân ưu tú trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài chòi: 

30.000.000 đồng/năm. Thời gian hỗ trợ: 03 năm. 

4. Hỗ trợ thành lập và duy trì hoạt động các Câu lạc bộ/Đội Bài chòi:  

a) Hỗ trợ thành lập (hỗ trợ nhạc cụ gồm: bộ trống, ghi ta phím lõm, đàn 

kìm, nhị, đàn bầu...): 25.000.000 đồng/Câu lạc bộ. Thời gian hỗ trợ: 01 lần. 

b) Hỗ trợ thành lập Câu lạc bộ/Đội Bài chòi (hỗ trợ đạo cụ gồm: Thẻ bài, 

cờ, chòi, trang phục...): 20.000.000 đồng/Câu lạc bộ. Thời gian hỗ trợ: 01 lần. 

c). Hỗ trợ thành lập Câu lạc bộ/Đội Bài chòi (hỗ trợ âm thanh gồm: Loa, 

chân loa, âm ly, mic...): 20.000.000 đồng/Câu lạc bộ. Thời gian hỗ trợ: 01 lần. 
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d) Hỗ trợ duy trì hoạt động: 7.200.000 đồng/Câu lạc bộ/năm. Thời gian hỗ 

trợ: 07 năm. 

5. Hỗ trợ truyền dạy, bồi dưỡng, thực hành Di sản văn hóa phi vật thể 

nghệ thuật Bài chòi: 

a) Hỗ trợ tập huấn bồi dưỡng về công tác quản lý Di sản văn hóa phi vật 

thể nghệ thuật Bài chòi cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa các cấp trên địa 

bàn tỉnh: 70.000.000 đồng/năm. Thời gian hỗ trợ: 02 năm. 

b) Hỗ trợ tổ chức các lớp truyền dạy kỹ năng thực hành, trao truyền di sản của 

các nghệ nhân và cộng đồng: 110.000.000 đồng/lớp. Thời gian hỗ trợ: 07 năm. 

c) Hỗ trợ đưa Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài chòi vào giảng 

dạy trong các trường học: 15.000.000 đồng/trường. Thời gian hỗ trợ: 07 năm. 

d) Hỗ trợ công tác đào tạo, truyền dạy Di sản văn hóa phi vật thể nghệ 

thuật Bài chòi cho các nghệ sỹ, diễn viên trẻ kế cận: 156.000.000 đồng/lớp. Số 

lượng: 01 lớp. 

6. Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài 

chòi: 

a) Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài 

chòi trên các phương tiện thông tin đại chúng ở tỉnh và trung ương: 100.000.000 

đồng/năm. Thời gian hỗ trợ: 07 năm. 

b) Hỗ trợ quảng bá, giới thiệu về Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật 

Bài chòi trong các ấn phẩm du lịch Quảng Nam: 30.000.000 đồng/năm. Thời 

gian hỗ trợ: 07 năm. 

c) Hỗ trợ xây dựng các ấn phẩm (sách, ấn phẩm, kịch bản…) về Di sản 

văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài chòi: 150.000.000 đồng/năm. Thời gian hỗ 

trợ: 07 năm. 

d) Hỗ trợ tổ chức các hội thi, liên hoan, hội diễn liên quan đến Di sản văn 

hóa phi vật thể nghệ thuật Bài chòi: 500.000.000 đồng/cuộc. Số lượng: 03 cuộc. 

e) Hỗ trợ thí điểm tổ chức định kỳ các buổi biểu diễn phục vụ Nhân dân và du 

khách của các Câu lạc bộ/Đội Bài chòi: 10.000.000 đồng/buổi. Thời gian: 07 năm. 

Điều 6. Kinh phí thực hiện 

Tổng kinh phí thực hiện từ năm 2024 đến hết năm 2030 là 25.000.000.000 

đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng y). Trong đó: Ngân sách tỉnh: 18.603.000.000 

đồng; ngân sách huyện: 6.397.000.000 đồng.  

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. Hàng năm, 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định phân bổ ngân sách để thực hiện, đảm bảo 

cân đối nguồn lực theo đúng Luật Ngân sách nhà nước.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại 

biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 
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3. Ngoài định mức hỗ trợ theo Nghị quyết này, các huyện, thị xã, thành 

phố có thể huy động và sử dụng các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ các hoạt động 

bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài chòi. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, kỳ họp 

thứ … thông qua ngày  …tháng … năm 2023 và có hiệu lực từ ngày … tháng … 

năm …./. 

Nơi nhận: 
- UBTVQH; 

- Ban CTĐB - UBTVQH; 

-VP: QH, CTN, CP; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; 

- TT.HĐND, UBND các huyện, thị, thành phố; 

- TTXVN tại Quảng Nam; 

- Báo QNam; Đài PT-TH Qnam; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- VP HĐND tỉnh: CPVP, các phòng; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 


